
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, ngách 100 ngõ Văn Hương, đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOMELAND

0110186519

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Nhóm này gồm:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều
hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công
trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả
bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công
trình xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG HOMELAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOMELAND TRADE INVESTMENT AND 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOMELAND C&T, JSC.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989203457
Email: huucong.exakt@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Hoạt động kiến trúc

7110

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

4933

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình điện 4221

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác 
tương tự tại mặt bằng xây dựng

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG MINH 
THÚY

Số 28 ngách 100 
ngõ Văn Hương, 
đường Tôn Đức 
Thắng, Phường 
Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.999 99.990.000 19,998

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.999 99.990.000 19,998

017324163

2 PHAN HỮU 
CÔNG

Số 28 ngách 100 
ngõ Văn Hương, 
đường Tôn Đức 
Thắng, Phường 
Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 80,000

145678507
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3 PHAN HỒNG 
QUÂN

Đường 204, thôn 
Kênh Hạ, Xã Liên 
Khê, Huyện 
Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1 10.000 0,002

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1 10.000 0,002

0330870064
49

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       145678507
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đường 204, thôn Kênh Hạ, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu , Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28 ngách 100 ngõ Văn Hương, đường Tôn Đức Thắng, Phường 
Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN HỮU CÔNG Nam

02/02/1996 Kinh Việt Nam

28/03/2011 CA tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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